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Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá thực trạng thể lực và hình thái cơ thể của sinh viên (SV) 

K51 ngành Giáo dục thể chất (GDTC), Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Thành phố Hồ Chí 

Minh (TPHCM) được tiến hành trên 90 SV. Thông qua các phương pháp nhiên cứu cho thấy các 

chỉ số hình thái cơ bản như chiều cao, cân nặng và BMI của SV đều nằm trong giới hạn bình 

thường theo tiêu chuẩn tham chiếu. Các chỉ tiêu nhân trắc học có ý nghĩa vận động như chiều dài 

sải tay, chiều dài chân, rộng vai và vòng đùi thể hiện sự phát triển thuận lợi. Về thể lực, phần lớn 

SV đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh – SV hiện hành. Kết quả nghiên cứu 

cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá thể lực và định hướng rèn luyện thể chất đối với SV 

ngành GDTC 

Từ khóa: Đánh giá thể lực, giáo dục thể chất, hình thái, nhân trắc học, sinh viên, thể lực. 

Abstract: This study evaluates the physical fitness and body morphology of K51 students 

majoring in Physical Education (PE) at Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE), 

conducted on a sample of 90 students. Through various research methods, the results show that 

basic morphological indicators such as height, weight, and BMI of the students all fall within 

normal ranges according to reference standards. Motor-relevant anthropometric indicators, 

including arm span, leg length, shoulder width, and thigh circumference, demonstrate favorable 

development. Regarding physical fitness, the majority of students meet the required standards 

under the current physical fitness assessment criteria for pupils and students. The research 

findings provide a scientific basis for evaluating physical fitness and guiding physical training 

orientation for PE majors. 

Keywords: Physical fitness assessment, physical education, morphology, anthropometry, 

students, physical fitness. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong đào tạo giáo viên GDTC, thể lực 

và hình thái cơ thể được xem là những yếu tố 

nền tảng quyết định khả năng học tập, rèn 

luyện cũng như năng lực nghề nghiệp của SV. 

SV ngành GDTC cần có thể lực tốt để thực 

hiện các kỹ thuật vận động với cường độ cao, 

đồng thời phải có hình thái cơ thể phù hợp để 

làm mẫu động tác và tổ chức hoạt động thể 

thao trong môi trường sư phạm. Vì vậy, việc 

đánh giá thực trạng thể lực và đặc điểm hình 

thái của SV ngành GDTC có ý nghĩa quan 

trọng trong việc điều chỉnh nội dung đào tạo 

và định hướng rèn luyện thể chất trong Nhà 

trường. 

Trên thực tế, đã có những nghiên cứu chỉ 

ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các chỉ số nhân 

trắc học với khả năng vận động và thành tích 

thể lực của SV như: (Li et al., 2022) và 

(López-Sánchez et al., 2019),… Các chỉ số 

như chiều cao, cân nặng, BMI, tỷ lệ cơ – mỡ, 

chu vi chi và tỷ lệ sải tay được xem là những 

yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả 

thực hiện các hoạt động vận động. 
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Việc đánh giá thực trạng thể lực và hình 

thái của SV ngành GDTC là cần thiết nhằm 

xác định mức độ đáp ứng yêu cầu đào tạo và 

chuẩn đầu ra nghề nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay 

vẫn chưa có nhiều nghiên cứu cập nhật về đặc 

điểm thể lực và hình thái của SV các khóa gần 

đây của khoa GDTC. Chính vì vậy, chúng tôi 

lựa chọn và nghiên cứu chuyên đề:“Thực 

trạng hình thái và thể lực của SV K51 khoa 

GDTC Trường ĐHSP TPHCM”. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, nghiên cứu này 

được thực hiện với mục tiêu: 

Đánh giá thực trạng hình thái và thể lực 

sinh viên K51 Trường Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Phương pháp nghiên cứu: Phương 

pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương 

pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp kiểm tra 

y học sư phạm; phương pháp toán thống kê. 

Khách thể nghiên cứu: bao gồm 90 SV 

K51 khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM năm 

thứ I, lứa tuổi 19. Cụ thể: Nam (n = 68); Nữ (n 

= 22).  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

2.1. Cơ sở xác định các test đánh giá 

hình thái và thể lực SV K51 Khoa GDTC 

Trường ĐHSP TPHCM 

* Cơ sở xác định các test đánh giá hình 

thái SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP 

TPHCM: 

Việc thu thập dữ liệu về các chỉ số hình 

thái và công thức tính các chỉ số nhân trắc 

được tham khảo và chọn lựa từ giáo trình 

Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT 

(Nguyễn Thị Gấm et al., 2016) chúng tôi đã 

lựa chọn sử dụng các chỉ số hình thái để đánh 

giá hình thái của khách thể nghiên cứu sau: 

1. Chiều cao đứng (cm): Phản ánh sự 

phát triển tổng thể cơ thể và ảnh hưởng đến 

chiều dài bước chạy, từ đó liên quan đến tốc 

độ và khả năng di chuyển. 

2. Cân nặng (kg): Thể hiện khối lượng 

cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc do 

liên quan đến tỷ lệ lực – khối lượng trong vận 

động. 

3. Chỉ số BMI (kg/m²): Là chỉ số tổng 

hợp phản ánh thành phần cơ thể, có ảnh hưởng 

đến sức bền do liên quan đến mức tiêu hao 

năng lượng. 

4. Chiều dài sải tay (cm): Phản ánh sự 

cân đối cơ thể và có liên quan đến khả năng 

phối hợp vận động và giữ thăng bằng. 

5. Dài chân (cm): Ảnh hưởng trực tiếp 

đến cơ chế đòn bẩy sinh học và chiều dài bước 

chạy, từ đó liên quan đến tốc độ và bật nhảy. 

6. Rộng vai (cm): Phản ánh cấu trúc thân 

trên và mức độ phát triển cơ, góp phần ổn định 

thân người trong vận động. 

7. Vòng đùi (cm): Thể hiện mức độ phát 

triển cơ chi dưới, liên quan trực tiếp đến khả 

năng sinh lực trong các hoạt động sức mạnh.  

8. Vòng eo (cm): Phản ánh lượng mỡ 

vùng trung tâm cơ thể, có thể ảnh hưởng đến 

hiệu quả vận động và sức mạnh thân người. 

* Cơ sở xác định các test đánh giá thể 

lực SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP 

TPHCM: 

Để đánh giá thực trạng thể lực của SV 

K51 Trường ĐHSP TPHCM, chúng tôi đã sử 

dụng các test đánh giá trình độ thể lực trong 

“Bộ tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho HS-SV” 

ban hành theo quyết định số 53/2008 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo gồm có:  

1. Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây): 

Đánh giá sức mạnh nhóm cơ bụng. 

2. Bật xa tại chỗ (cm): Đánh giá sức 

mạnh bột phát của nhóm cơ chi dưới khi co 

duỗi nhanh lúc bật nhảy về trước. 

3. Chạy 30m xuất phát cao (giây): Đánh 

giá sức nhanh và sức mạnh tốc độ. 

4. Chạy con thoi 4x10m (giây): Đánh 

giá khả năng phối hợp vận động và sức nhanh. 

5. Chạy tùy sức 5 phút (m): Đánh giá 

sức bền chung (sức bền ưa khí). 

2.2. Tổ chức thực hiện 

2.2.1. Kết quả đánh giá thực trạng các 

chỉ tiêu hình thái của SV K51 Khoa GDTC 

trường ĐHSP TPHCM 
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Bảng 1. Đặc điểm hình thái SV K51 khoa GDTC 

TT Chỉ tiêu 
Nam (n=68) Nữ (n=22) 

𝒙 𝜹 𝑪𝑽% 𝜺 𝒙̅ 𝜹 𝑪𝑽% 𝜺 

1 Chiều cao đứng (cm) 171,50 4,67 2,72 0,01 163,59 4,94 3,02 0,01 

2 Cân nặng (kg) 65,62 11,09 16,90 0,04 56,64 10,03 17,71 0,08 

3 BMI (kg/m²) 22,25 3,09 13,90 0,03 21,09 3,12 14,78 0,07 

4 Chiều dài sải tay (cm) 174,99 6,09 3,48 0,01 164,41 6,70 4,08 0,02 

5 Dài chân (cm) 100,71 4,10 4,07 0,01 97,64 3,35 3,43 0,02 

6 Rộng vai (cm) 52,15 3,59 6,89 0,02 47,86 4,00 8,36 0,04 

7 Vòng đùi (cm) 60,24 5,21 8,65 0,02 59,00 5,80 9,83 0,04 

8 Vòng eo (cm) 79,07 8,74 11,05 0,03 75,50 6,72 8,90 0,04 

- Chiều cao đứng (cm): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

171,50±4,67 (cm), hệ số biến thiên Cv = 

2,72% < 10% cho thấy số đo chiều cao đứng 

của nam SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP 

TPHCM là tương đối đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

163,59±4,94 (cm), hệ số biến thiên Cv = 

3,02% < 10% cho thấy số đo chiều cao đứng 

của nữ SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP 

TPHCM là tương đối đồng đều. 

Thực trạng chiều cao đứng của SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM so với 

đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa 

tuổi lao động năm 2018 - 2019 chúng ta thấy 

hoàn toàn cao hơn so với chiều cao đứng trung 

bình cùng nhóm tuổi (165,5cm đối với nam và 

155,0 đối với nữ). Nguồn: (Phạm Thị Bích 

Ngân et al., 2023) 

- Cân nặng (kg): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

65,62±11,09 (kg), hệ số biến thiên Cv= 

16,90% >10% cho thấy cân nặng của nam SV 

K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là 

không đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

56,64±10,03 (kg), hệ số biến thiên Cv = 

17,71% > 10% cho thấy cân nặng của nữ SV 

K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP TP. HCM là 

không đồng đều. 

Cân nặng trung bình của SV K51 Khoa 

GDTC so với đặc điểm nhân trắc người Việt 

Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019 

hoàn toàn cao hơn cân nặng trung bình của 

cùng nhóm tuổi cụ thể là 65,62kg nặng hơn 

6,92kg so với 58,7 kg đối với nam và 56,64kg 

nặng hơn 6,44kg so với 50,2kg đối với nữ. 

Nguồn: (Phạm Thị Bích Ngân et al., 2023) 

- BMI (kg/m²): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

22,25±3,09, hệ số biến thiên Cv = 13,90% > 

10% cho thấy chỉ số BMI của nam SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là không 

đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

21,09±3,12, hệ số biến thiên Cv = 14,78% > 

10% cho thấy chỉ số BMI của nữ SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là không 

đồng đều. 

Thực trạng chỉ số BMI của SV K51 Khoa 

GDTC Trường ĐHSP TPHCM so với dữ liệu 

của WHO: 

+ Kết quả cho thấy chỉ số BMI trung 

bình của SV ở cả hai giới đều nằm trong 

ngưỡng bình thường theo phân loại của WHO 

với chỉ số lần lượt ở nam và nữ là 22,25 kg/m² 

và 21,09 kg/m².  

- Chiều dài sải tay (cm): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

174,99±6,09 (cm), hệ số biến thiên Cv = 

3,48% < 10% cho thấy chiều dài sải tay của 

nam SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP 

TPHCM là tương đối đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

164,41±6,70 (cm), hệ số biến thiên Cv = 

4,08% < 10% cho thấy chiều dài sải tay của nữ 

SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM 

là tương đối đồng đều. 
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Theo (Ape Index - Wikipedia, 2025) 

cũng đã đề cập đến chỉ số Ape Index. Hay như 

(Dương Nghiệp Chí et al., 2004) “Chỉ số này 

được tính bằng hiệu số giữa chiều dài sải tay 

và chiều cao đứng. Chỉ số này càng lớn chứng 

tỏ vai càng rộng, 2 tay càng dài.”.  

Như vậy, để đánh giá chiều dài sải tay 

bằng phương pháp tính hiệu số giữa chiều dài 

sải tay và chiều cao đứng chúng ta sẽ đánh giá 

như sau: 

Cách đánh giá: 

+ > 0: Sải tay dài 

+ = 0: Sải tay trung bình 

+ < 0: Sải tay ngắn. 

Để có cái nhìn trực quan, chuyên đề 

trình bày kết quả so sánh ở bảng 2 như sau: 

Bảng 2. Thực trạng chiều dài sải tay của SV K51  

Chỉ tiêu 

Dài sải tay (cm) – Chiều cao 

đứng (cm) 

SV K51 Khoa GDTC  

Trường Đại học Sư Phạm TPHCM 

Phân loại Kết quả 
Nam (n=68) Nữ (n=22) 

𝑿̅ 

Dài sải tay (cm) 

Sải tay dài > 0 

3,49 0,82 Sải tay trung bình = 0 

Sải tay ngắn < 0 

Kết quả trình bày ở bảng 2 cho thấy hiệu 

số giữa chiều dài sải tay và chiều cao đứng của  

nam và nữ SV đều mang giá trị dương (nam = 

+3,49 cm; nữ = +0,82 cm), chứng tỏ sải tay 

của SV dài hơn so với chiều cao cơ thể, vượt 

mức trung bình theo dữ liệu tham khảo. Điều 

này phản ánh đặc điểm hình thái phù hợp với 

vận động ở khách thể nghiên cứu. 

- Dài chân (cm): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

100,71±4,10 (cm), hệ số biến thiên Cv= 4,07% 

< 10% cho thấy chiều dài chân của nam SV 

K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là 

tương đối đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

97,64±3,35 (cm), hệ số biến thiên Cv = 3,43% 

< 10% cho thấy chiều dài chân của nữ SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là tương 

đối đồng đều. 

Bảng 3. Thực trạng chiều dài chân của SV K51 

Chỉ tiêu 

Tỉ lệ chiều dài chân 
SV K51 Khoa GDTC 

Trường Đại học Sư Phạm TPHCM 

Phân loại Tỉ lệ 
Nam (n=68) Nữ (n=22) 

% 

𝐃à𝐢 𝐜𝐡â𝐧 𝐀 (𝐜𝐦)

𝐂𝐡𝐢ề𝐮 𝐜𝐚𝐨(𝐜𝐦)
  

Trung bình 55% 

59 60  Tương đối dài 56% 

Chân dài rõ >57% 

Nguồn: (Dương Nghiệp Chí et al., 2004) 

Từ kết quả đối chiếu với bảng 3 cho 

thấy, tỷ lệ chiều dài chân so với chiều cao cơ 

thể của khách thể nghiên cứu ở cả hai giới đều 

cao hơn mức trung bình theo phân loại tham 

khảo. Cụ thể, tỷ lệ chiều dài chân của SV nam 

đạt 59%, trong khi SV nữ đạt 60% chiều cao 

cơ thể. Như vậy, cả SV nam và SV nữ K51 

đều thuộc nhóm “chân dài rõ”, vượt ngưỡng 

phân loại cao nhất trong hệ thống đánh giá 

này. 

- Rộng vai (cm): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

52,15±3,59 (cm), hệ số biến thiên Cv = 6,89% 

< 10% cho thấy độ rộng vai của nam SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là tương 

đối đồng đều. 
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Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

47,86±4,00 (cm), hệ số biến thiên Cv = 8,36% 

< 10% cho thấy độ rộng vai của nữ SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là tương 

đối đồng đều. 

Bảng 4. So sánh rộng vai SV K51 với dữ liệu tham chiếu 

Chỉ tiêu 

Dữ liệu tham khảo chu vi rộng 

vai 

SV K51 Khoa GDTC Trường 

Đại học Sư Phạm TPHCM 

Nam Nữ Nam (n=68) Nữ (n=22) 

𝑿 

Rộng vai (cm) 53 48 60,24 59  

Nguồn:(David Reeves & Aimee Payne, 2025) 

Kết quả bảng 4 cho thấy độ rộng vai 

trung bình của khách thể nghiên cứu ở cả nam 

và nữ đều cao hơn đáng kể so với số liệu tham 

khảo. Cụ thể, kết quả trung bình ở nam và nữ 

là 60,24cm và 59cm so với 53cm và 48cm. 

- Vòng đùi (cm): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

60,24±5,21 (cm), hệ số biến thiên Cv = 8,65% 

< 10% cho thấy vòng đùi của nam SV K51 

Khoa GDTC Trường Đại học Sư Phạm 

TPHCM là tương đối đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

59,00±5,80 (cm), hệ số biến thiên Cv = 9,83% 

< 10% cho thấy vòng đùi của nữ SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là tương 

đối đồng đều.  

Bảng 5. So sánh vòng đùi SV K51 với dữ liệu tham chiếu 

Chỉ tiêu 

Dữ liệu tham khảo nhân trắc 

học cho trẻ em và người 

trưởng thành 

SV K51 Khoa GDTC 

Trường Đại học Sư Phạm TPHCM 

Nam Nữ Nam (n=68) Nữ (n=22) 

𝑿 

Vòng đùi (cm) 54,8  52,3  60,24 59  

Nguồn: (National Health Statistics Reports, 2008) 

Vòng đùi trung bình của SV K51 Khoa 

GDTC Trường ĐHSP TPHCM ở cả nam và nữ 

đều cao hơn so với giá trị tham chiếu nhân 

trắc. Cụ thể, kết quả vòng đùi trung bình của 

nam và nữ  SV lần lượt là 60,24cm và 59,0cm, 

cao hơn rõ rệt so với giá trị tham khảo là 

54,8cm và 52,3cm.    

Vòng đùi trung bình của SV lớn hơn giá 

trị tham chiếu và có độ phân bố đồng đều (Cv 

< 10%), phản ánh sự phát triển tốt của hệ cơ 

chi dưới, yếu tố quan trọng trong các hoạt 

động sức mạnh và vận động. 

- Vòng eo (cm): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

79,07±8,74 (cm), hệ số biến thiên Cv = 

11,05% > 10% cho thấy vòng eo của nam SV 

K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là 

không đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

75,50±6,72 (cm), hệ số biến thiên Cv = 8,90% 

< 10% cho thấy vòng eo của nữ SV K51 Khoa 

GDTC Trường ĐHSP TPHCM là tương đối 

đồng đều.  

+ Đối với vòng eo, số liệu trung bình của 

SV nam là 79,07cm và SV nữ là 75,50cm. Khi 

so sánh với tiêu chuẩn WHO về nguy cơ biến 

chứng chuyển hóa, cả hai nhóm đều thấp hơn 

rõ rệt so với ngưỡng cảnh báo (nam >94cm, nữ 

>80cm).  

2.2.2. Thực trạng thể lực của SV K51 

Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM 

Trên cơ sở các test lựa chọn từ Quyết 

định Số:53/2008/QĐ-BGDĐT, đề tài tiến hành 

kiểm tra và đánh giá thực trạng thể lực của 

nam và nữ SV K51 Khoa GDTC Trường 

ĐHSP TPHCM theo hướng dẫn. Kết quả kiểm 

tra được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 6. Thực trạng thể lực nam và nữ SV K51 

TT TEST 
Nam (n=68) Nữ (n=22) 

𝒙̅ 𝜹 𝑪𝑽% 𝜺 𝒙̅ 𝜹 𝑪𝑽% 𝜺 

1 
Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30 s) 
23,60 2,34 9,93 0,02 22,5 2,18 9,67 0,04 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 239,10 16,12 6,74 0,02 194,5 14,09 7,24 0,03 

3 Chạy 30m XPC (s) 5,18 0,68 13,20 0,03 5,75 0,57 9,98 0,04 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,19 0,90 7,36 0,02 12,58 0,93 7,37 0,03 

5 Chạy tùy sức 5 phút (m) 1058,95 104,45 9,86 0,02 933,20 81,80 8,76 0,04 

- Ở test nằm ngửa gập bụng (lần/30s): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

23,60 ± 2.34 (lần/30s), hệ số biến thiên Cv = 

9,93% < 10% cho thấy thành tích nằm ngửa 

gập bụng của nam SV K51 Khoa GDTC 

Trường ĐHSP TPHCM là tương đối đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 22,5 

± 2,18 (lần/30s), hệ số biến thiên Cv = 9,67% 

< 10% cho thấy thành tích nằm ngửa gập bụng 

của nữ SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP 

TPHCM là tương đối đồng đều. 

- Ở test bật xa tại chỗ (cm): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

239,10 ± 16,12 (cm), hệ số biến thiên Cv = 

6,74% < 10% cho thấy thành tích bật xa tại 

chỗ của nam SV K51 Khoa GDTC Trường 

ĐHSP TPHCM là tương đối đồng đều. 

Đối với nữ:  có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

194,5 ± 14,09 (cm), hệ số biến thiên Cv = 

7,24% < 10% cho thấy thành tích bật xa tại 

chỗ của nữ SV K51 Khoa GDTC Trường 

ĐHSP TPHCM là tương đối đồng đều. 

- Ở test chạy 30m XPC (s): 

Đối với nam: Chạy 30m XPC có giá trị 

trung bình 𝑥̅ = 5,18 ± 0,68 (s). Hệ số biến thiên 

Cv = 13,20% > 10% cho thấy thành tích chạy 

30m XPC của nam SV K51 Khoa GDTC 

Trường ĐHSP TPHCM là không đồng đều. 

Đối với nữ: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 5,75 

± 0,57 (s). Hệ số biến thiên Cv = 9,98% < 10% 

cho thấy thành tích chạy 30m XPC của nữ SV 

K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM là 

tương đối đồng đều. 

- Ở test chạy con thoi 4 x 10m (s): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ z`= 

12,19 ± 0,90 (s), hệ số biến thiên Cv = 7,36% 

< 10% cho thấy thành tích chạy con thoi 4 x 

10m của nam SV K51 Khoa GDTC Trường 

ĐHSP TPHCM là tương đối đồng đều. 

Đối với nữ:  có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

12,58 ± 0,93 (s), hệ số biến thiên Cv = 7,37% 

< 10% cho thấy thành tích chạy con thoi 4 x 

10m của nữ SV K51 Khoa GDTC Trường 

ĐHSP TPHCM là tương đối đồng đều. 

- Ở test chạy tùy sức 5 phút (m): 

Đối với nam: có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

1058,95 ± 104,45 (m), hệ số biến thiên Cv = 

9,86% < 10% cho thấy thành tích chạy tùy sức 

5 phút của nam SV K51 Khoa GDTC Trường 

ĐHSP TPHCM là tương đối đồng đều. 

Đối với nữ:  có giá trị trung bình 𝑥̅ = 

933,20 ± 81,80 (m), hệ số biến thiên Cv = 

8,76% < 10% cho thấy thành tích chạy tùy sức 

5 phút của nữ SV K51 Khoa GDTC Trường 

ĐHSP TPHCM là tương đối đồng đều. 

* So sánh trình độ thể lực của nam và 

nữ SV K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP 

TPHCM với các tiêu chuẩn đánh giá thể lực 

học sinh SV cùng lứa tuổi: 

Theo Quyết định số 53/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo được thể hiện qua bảng 7 

như sau: 
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Bảng 7. So sánh trình độ thể lực của nam và nữ SV K51 với Quyết định Số 53/2008/QĐ-

BGDĐT cùng lứa tuổi 

Tuổi Phân loại 
Nằm ngửa gập 

bụng (lần/30 

giây) 

Bật xa tại 

chỗ (cm) 

Chạy 30m 

XPC 

(giây) 

Chạy con 

thoi 4 x 

10m (giây) 

Chạy tùy 

sức 5 

phút (m) 

SV Nam 

(n=68) 
𝒙 23,60 239,10 5,18 12,19 1058,95 

Nam lứa 

tuổi 19 

Tốt > 22 > 225 < 4.70 < 11.75 > 1060 

Đạt ≥ 17 ≥ 207 ≤ 5.70 ≤ 12.40 ≥ 950 

SV Nữ 

(n=22) 
𝒙 22,5 194,5 5,75 12,58 933,20 

Nữ lứa 

tuổi 19 

Tốt > 19 > 169 < 5.70 < 12.00 > 940 

Đạt ≥ 16 ≥ 153 ≤ 6.70 ≤ 13.00 ≥ 870 

*Nguồn: trích Quyết định Số: 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/09/2008. 

Theo “Bộ tiêu chuẩn rèn luyện thể lực 

cho HS-SV” ban hành theo quyết định số 

53/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ta thấy: 

* Đối với nam: 

Có 1/5 test có thành tích trung bình cao 

hơn mức đạt ở độ tuổi 19 là: Nằm ngửa gập 

bụng (lần/30). 

Có 4/5 test có thành tích trung bình là 

mức đạt ở độ tuổi 19 là: Bật xa tại chỗ (cm); 

Chạy 30m XPC (giây); Chạy con thoi 4 x 10m 

(giây) và Chạy tùy sức 5 phút (m).  

* Đối với nữ: 

Có 2/5 test có thành tích trung bình cao 

hơn mức đạt ở độ tuổi 19 là: Nằm ngửa gập 

bụng (lần/30) và Bật xa tại chỗ (cm). 

Có 3/5 test có thành tích trung bình là 

mức đạt ở độ tuổi 19 là: Chạy 30m XPC 

(giây); Chạy con thoi 4 x 10m (giây) và Chạy 

tùy sức 5 phút (m).  

Tóm lại, đối với nam SV: 4/5 test đánh 

giá thể lực đều có Cv < 10%, là các test: Nằm 

ngửa gập bụng (lần/30 giây); Bật xa tại chỗ 

(cm), Chạy con thoi 4 x 10m (s); Chạy tùy sức 

5 phút (m) và có 1/5 test đánh giá thể lực có 

Cv > 10%, là test: Chạy 30m XPC (s). Đối với 

nữ SV: 5/5 test đánh giá thể lực đều có Cv < 

10%. Chỉ số sai số tương đối của mỗi test của 

cả nam và nữ SV đều nhỏ hơn 0.05, chứng tỏ 

có sự đồng đều về thể lực giữa các SV. 

3. KẾT LUẬN 

- Thực trạng các chỉ số hình thái của SV 

K51 Khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM như 

BMI, vòng eo đều nằm trong giới hạn bình 

thường theo tiêu chuẩn của WHO; các chỉ số 

hình thái có ý nghĩa vận động như vòng đùi, 

rộng vai, chiều dài chân và chiều dài sải tay 

cho thấy sự phát triển thuận lợi so với các giá 

trị tham khảo. Những đặc điểm này phản ánh 

sự phù hợp về mặt hình thái của SV đối với 

yêu cầu học tập và rèn luyện chuyên ngành 

GDTC. 

- Thực trạng thể lực của nam và nữ SV 

K51 Khoa GDTC ĐHSP TPHCM cho thấy đa 

số các chỉ tiêu thể lực đạt mức yêu cầu theo 

tiêu chuẩn hiện hành, phản ánh nền tảng thể 

lực tương đối tốt của SV. Tuy nhiên, giữa các 

cá nhân vẫn tồn tại sự khác biệt nhất định, cho 

thấy mức độ phát triển thể lực chưa hoàn toàn 

đồng đều. 

 Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở 

khoa học và thực tiễn cho việc đánh giá đặc 

điểm hình thái và thể lực của SV ngành 

GDTC, đồng thời là căn cứ để điều chỉnh nội 

dung, phương pháp giảng dạy và xây dựng các 

chương trình rèn luyện thể chất phù hợp, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo. 
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